KẾ HOẠCH TUẦN 5 TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN 01/11/2024
LỚP MẦM 2
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện trẻ.

	Trò chuyện sáng
	
	
	- Trẻ quan sát các mẫu của Cô.
	- Trẻ quan sát và nói về đôi bàn tay của bé.
	- Trẻ xem tranh và nói về hình ảnh có trong tranh.

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ bay

+ Tay: Hai tay đưa sang 2 bên 

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái

+ Chân: Đứng giậm chân tại chỗ

	Giờ học
	Bé lên xuống cầu thang an toàn
- MĐYC: Trẻ biết lên, xuống cầu thang đúng hướng, không chen lấn, xô đẩy bạn.
	Bò trong đường hẹp

MĐYC: Trẻ thực hiện bò trong đường hẹp đúng tư thế, củng cố vận động vận động chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng 
	Sử dụng ngón tay, bàn tay vẽ, in

MĐYC: Trẻ biết sử dụng ngón tay, bàn tay vẽ, in tạo ra sản phẩm

	Đôi bàn tay

MĐYC: Trẻ biết chức năng, lợi ích của đôi bàn tay


	Thơ: Rửa tay

MĐYC: Trẻ đọc thuộc bài thơ “Rửa tay”



	
	Xem và nghe cô đọc các loại sách khác nhau 
	Xếp tương ứng 1-1

MĐYC: Trẻ biết xếp tương ứng 1 - 1 
	Cách mời nước
	Làm bài tập đôi bàn tay
	VĐMH: Tay thơm tay ngoan 
MĐYC: Trẻ biết vận động minh họa bài hát “Tay thơm tay ngoan”

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Quả bóng nảy”
- Làm quen xếp tương ứng 1 -1.

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo 

+ Vẽ nét thẳng ngắn

+ Bật qua vòng 

+ Hái quả 

+ Bé chơi đong nước


	- Làm quen vẽ, in ngón tay, bàn tay.

- TCVĐ “Quả bóng nảy”

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo 

+ Vẽ nét thẳng ngắn

+ Bật ô

+ Bé chơi đong nước.
	- Làm quen bài hát “Tay thơm tay ngoan”
 - TCVĐ “Đuổi bóng”

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo 

+ Vẽ nét thẳng ngắn

+ Bật ô

+ Bé chơi đong nước.
	- Làm quen với bài thơ “Rửa tay”.

- TCVĐ “Gieo hạt”

- Chơi tự do:

+ Đi trên bục 

+ Bật vòng 

+ Đi cầu khỉ

+ Vẽ nét thẳng ngắn

+ Bật qua vòng 

+ Hái quả 


	- TCDG “Dung dăng dung dẻ”

- Chơi tự do:

+ Đong nước vào chai

+ Lăn bóng trên sân

+ Đi cầu khỉ



	Hoạt động
vui chơi
	- Góc xây dựng: Trẻ biết sử dụng 2-3 loại đồ chơi VLXD để ráp tạo thành nhà, hàng rào, ô tô… Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi qui định .

- Góc phân vai: Trẻ biết đóng vai người khác khi chơi và linh hoạt trong đổi vai chơi phù hợp. Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi quỉ định 
	- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập xếp tương ứng 1-1.

- Góc xây dựng: Trẻ biết sử dụng 2-3 loại đồ chơi VLXD để ráp tạo thành nhà, hàng rào, ô tô… Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi qui định .

- Góc phân vai: Trẻ biết đóng vai người khác khi chơi và linh hoạt trong đổi vai chơi phù hợp. Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi quỉ định
	- Góc tạo hình: Tiếp tục sử dụng tay để in , vẽ tạo thành sản phẩm.

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập xếp tương ứng 1-1.

- Góc xây dựng: Trẻ biết sử dụng 2-3 loại đồ chơi VLXD để ráp tạo thành nhà, hàng rào, ô tô… Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi qui định .

- Góc phân vai: Trẻ biết đóng vai người khác khi chơi và linh hoạt trong đổi vai chơi phù hợp. Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi quỉ định
	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập chức năng, lợi ích của đôi bàn tay.

- Góc tạo hình: Tiếp tục sử dụng tay để in , vẽ tạo thành sản phẩm.

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập xếp tương ứng 1-1.
- Góc xây dựng: Trẻ biết sử dụng 2-3 loại đồ chơi VLXD để ráp tạo thành nhà, hàng rào, ô tô… Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi qui định .

- Góc phân vai: Trẻ biết đóng vai người khác khi chơi và linh hoạt trong đổi vai chơi phù hợp. Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi quỉ định
	- Góc văn học: Tiếp tục đọc thuộc bài thơ “Rửa tay”.

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vận động minh họa bài hát “Tay thơm tay ngoan”.

- Góc học tập: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập chức năng, lợi ích của đôi bàn tay.

- Góc tạo hình: Tiếp tục sử dụng tay để in , vẽ tạo thành sản phẩm.

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập xếp tương ứng 1-1.
- Góc xây dựng: Trẻ biết sử dụng 2-3 loại đồ chơi VLXD để ráp tạo thành nhà, hàng rào, ô tô… Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi qui định .

- Góc phân vai: Trẻ biết đóng vai người khác khi chơi và linh hoạt trong đổi vai chơi phù hợp. Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, đúng nơi quỉ định

	Giờ ăn
	- Trẻ có kỹ năng thay quần áo.

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết nằm ngay ngắn khi ngủ.

	Sinh hoạt chiều
	- Trẻ tiếp tục nghe Cô đọc các loại sách khác nhau. 
	- Trẻ làm quen với ngoại ngữ (Học ngoại khóa)
	- Dạy hát “Tay thơm tay ngoan”
	- Trẻ làm quen với ngoại ngữ (Học ngoại khóa)
	- Trẻ tiếp tục vận động minh họa bài hát “Tay thơm tay ngoan”.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


BÉ LÊN XUỐNG CẦU THANG AN TOÀN

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết lên, xuống cầu thang đúng hướng, không chen lấn xô đẩy bạn

II. Chuaån bò: 

- Cầu thang có mũi tên lên xuống
III. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: 

- Cô cho trẻ xem video tình huống bạn đùa giỡn khi đi cầu thang.
- Tập trung trẻ, Cô hỏi trẻ:

+  Các con xem video thấy gì ?

+  Trong video trên đã xảy ra chuyện gì ?

+ Khi đi các con phải đi như thế nào ?

+ Khi đi cầu thang các con có được chen lấn không ? Vì sao ?

=> Khi đi lên và xuống cầu thang các con đi phía bên tay phải của mình, theo hướng mũi tên màu…. tay vịn vào thanh cầu thang mắt hướng về phìa trước, chân bước lên từng bậc cấp nhịp nhàng, các con không được chen lấn xô đẩy bạn.

* Hoạt động 2: 

- Trẻ thực hành lên, xuống cầu thang (cô bao quát sửa sai cho trẻ).

- Kết thúc

BÒ TRONG ĐƯỜNG HẸP
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thực hiện bò trong đường hẹp đúng tư thế, củng cố vận động vận động chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng.
II. Chuẩn bị: 

- Hai đường song song cách nhau 0.4m tạo thành đường kéo dài 3m

III. Tiến hành: 

1. Khởi động: 

- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh,  đi thường, đi kiễng gót, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)

2. Trọng động:

  a. BTPTC: 

+ Tay 4: (2L/8N) Đưa hai tay ra trước xoay cổ tay.

+ Chân 2: ( 3L/8N) Giậm chân tại chỗ

+ Bụng 1:  (3L/8N) khom lưng chậm gối

+ Bật tại chỗ.

  b.VĐCB: “Bò trong đường hẹp”

- Hôm nay, cô sẽ dạy các con “Bò trong đường hẹp” nhé 

- Cô cho trẻ thực hiện bò trong đường hẹp, cô chú ý quan sát trẻ thực hiện đúng (Cô quan sát trẻ).

- Mời trẻ thực hiện đúng lên thực hiện cho lớp xem.

- Trẻ vừa thực hiện, Cô vừa phân tích:

+ TTCB: Đứng trước vạch xuất phát cô chống hai tay xuống sàn hai cẳng chân tỳ xuống sàn  quỳ gối lưng thẳng tạo thành các góc vuông giữa tay và thân giữa đùi và cẳng chân  mắt nhìn thẳng về phía trước 

+ Khi nghe hiệu lệnh của Cô: Trẻ lần lượt đưa từng tay và chân trái chiều lên phía trước cẳng chân vẫn chạm nền, bò thẳng vào trong đường hẹp hướng đến đích. 

- Trẻ lên thực hiện. Cô cho từng trẻ thực hiện vận động cô quan sát và nhận định trẻ nào bò chưa đúng yêu cầu và sửa sai cho trẻ

- Trẻ chia làm 2 nhóm luyện tập.

* Trò chơi vận động: Ai hái quả nhanh

- Hôm nay, Cô cho các con chơi trò chơi “Ai hái quả nhanh”

- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội, khi cô nói: “Bắt đầu” 2 đội thay nhau thực hiện vận động chạy liên tục theo hướng thẳng và mang quả về.

+ Luật chơi: Đội nào được nhiều quả hơn đội đó thắng.

- Trẻ chơi 2, 3 lần.

c. Hồi tĩnh: Trẻ hít thở nhẹ nhàng.

XẾP TƯƠNG ỨNG 1-1

I. Mục đích – yêu cầu 

    -Trẻ biết cách xếp tương ứng 1- 1.
II. Chuẩn bị : 

    - Hình thỏ-cà rốt, hoa-bướm, rổ đựng

    - Bông hoa

    - Các bài tập về ghép tương ứng 1- 1, nối tương ứng 1-1

    - Hình con vật và các thức ăn tương ứng 

    - Thẻ hình tam giác và hình vuông

III. Cách tiến hành 

* HĐ1:

- Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ”
- Cô cho trẻ lấy rổ đi về đội hình 

+ Bây giờ các con hãy lấy cho cô 1 rổ đi về chỗ ngồi 

+ Các con thấy trong rổ có gì nào?(thỏ, cà rốt)

+ Hôm nay trời rất đẹp các con hãy đặt các chú thỏ đi ra ngoài để kiếm ăn đi nào (cô xếp ra và yêu cầu trẻ làm theo cô)

+ Vậy đố các con thỏ ăn gì nào? (cà rốt)

+ À mỗi chú thỏ kiếm được 1 củ cà rốt  (cô yêu cầu trẻ đặt 1 củ cà rốt phía dưới con thỏ)

+ Cô và trẻ cùng chỉ 1 chú thỏ tương ứng với 1 củ cà rốt đây gọi là ghép tương ứng 1-1

   - Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô

   + Bây giờ các con hãy xếp cho cô 1 con bướm tương ứng với 1 bông hoa.
   + Cô quan sát và hướng dẫn trẻ làm sai

 * HĐ2:

- Trò chơi “Tìm thức ăn cho vật nuôi” 

+ Cô nói cách chơi luật chơi: Cô cho trẻ chọn 1 con vật dán lên tường sau đó lấy thức ăn tương ứng với con vật đó.
+ Trẻ cầm thẻ hình tam giác và hình vuông, chạy về và đặt hình tam giác bên trên hình vuông tạo thành ngôi nhà (hình vuông được dán sẵn trên tường có số lượng bằng số lượng trẻ cầm thẻ hình tam giác). Tương tự hình vuông đặt dưới hình tam giác

- Cho trẻ làm bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Ghép tương ứng 1-1 

+ Nhóm 2 hoa: Nối tương ứng 1-1

TÌM HIỂU VỀ ĐÔI BÀN TAY
(Chủ đề Đôi tay của bé)

I. Mục đích – yêu cầu: 

- Trẻ biết chức năng, lợi ích của đôi bàn tay 

II. Chuẩn bị: 

- Tranh ảnh về công dụng của đôi bàn tay

III. Tiến hành:

*HĐ 1:

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”

- Trẻ chia thành 3 nhóm: 

+ Nhóm 1: Các con hãy quan sát đôi bàn tay của mình và cho cô biết “Đôi bàn tay gồm có những bộ phận nào?” 

+ Nhóm 2: Quan sát tranh “Đôi bàn tay dùng để làm gì?” 

+ Nhóm 3: Quan sát tranh “Để giữ sạch đôi tay mình cần phải làm gì?”
- Tập trung trẻ, từng nhóm trình bày theo gợi ý của Cô (những nội dung trẻ chưa nêu được Cô sẽ cung cấp)

*HĐ 2: 

- Trò chơi “Trẻ lấy đồ chơi theo yêu cầu của Cô” (xúc giác) ( 2 lần)

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập: Trẻ nối bàn tay với các vật bàn tay hay làm.

- Kết thúc

SỬ DỤNG NGÓN TAY, BÀN TAY ĐỂ VẼ, IN

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng ngón tay, bàn tay để vẽ, in tạo ra sản phẩm. 
II. Chuẩn bị:

- Tranh mẫu con cá, con gà,…. nguyên vật liệu tạo hình (bút màu, bút chì, giấy vẽ, màu nước…) 
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích” 

- Trẻ quan sát các bức tranh vẽ, in từ ngón tay, bàn tay. 

- Các con xem cô có gì?

- Tranh trên làm từ gì vậy con?

- Hôm nay, cô sẽ dạy các con vẽ, in từ ngón tay, bàn tay của mình nhé!

- Cô làm mẫu: Đặt 1 bàn tay của mình lên giấy vẽ, dùng bút chì vẽ theo bàn tay, rồi sau đó vẽ thêm vòng tròn nhỏ làm con mắt, vẽ nét cong tròn làm miệng để tạo thành con cá.

- Trẻ nêu ý tưởng sẽ làm gì? làm như thế nào? (Cô có thể gợi ý cho trẻ).

 Hoạt động 2:

- Trẻ lên bàn thực hiện (Cô bao quát, gợi ý trẻ làm thêm nhiều sản phẩm)

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

THƠ: RỬA TAY

I. Mục đích yêu cầu:

  - Trẻ đọc thuộc bài thơ “Rửa tay”
II. Chuẩn bị:

  - Tranh ảnh bé rửa tay

III. Tiến hành:

 * HĐ1:

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “Chú nhện con”

- Hôm nay cô sẽ dạy các con bài thơ “Rửa tay” của tác giả “Phạm Mai Chi”.

- Cô cho một vài trẻ nhắc lại tên bài thơ, tên tác giả.

 - Cô đọc thơ diễn cảm chậm rãi từng câu để trẻ cảm nhận.

- Cô đọc từng câu, trẻ đọc theo cô từng câu cho đến hết đoạn 1 (cho trẻ nhắc lại từng câu (2-3l) 

 -  Trẻ đọc lại đoạn 1.

 - Tương tự dạy các đoạn còn lại.
  HĐ2:

 - Cô mời nhóm bạn trai đọc thơ (nhóm bạn gái đọc nhẩm theo)

 - Cô mời nhóm bạn gái đọc thơ (nhóm bạn trai đọc nhẩm theo)

 - Cô mời nhóm 3, 4 trẻ đọc, cá nhân đọc.

 - Cô quan sát khuyến khích trẻ đọc và chú ý sửa sai các từ: xà phòng, xát, trong vắt...

 - Kết thúc: Cả lớp đọc lại bài thơ

VĐMH BÀI HÁT “TAY THƠM TAY NGOAN”

I. Mục đích yêu cầu:

 - Trẻ biết vận động minh họa bài hát “Tay thơm tay ngoan”. 
II. Chuẩn bị: 

- Nhạc bài hát “Tay thơm tay ngoan”. 
III. Tiến hành

* HĐ 1:

- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Nu na nu nống”.

- Cô xướng âm “la” một đoạn, trẻ đoán tên bài hát gì? (Gọi trẻ trả lời)
- Trẻ hát lại bài hát kết hợp với nhạc.

- Hôm nay cô sẽ dạy các con vận động minh họa theo bài hát này nhé!

- Trẻ hát, cô múa minh họa (cho trẻ đứng).

- Trẻ đứng thành 2 hàng ngang, cô đứng đối mặt với trẻ.

- Cô dạy trẻ múa minh họa từng câu, kết hợp phân tích:

  + “Một tay…bông hoa”: Đưa một tay lên và nở thành một bông hoa (trẻ thực hiện 2,3 lần câu 1).   

  + “Hai tay…bông hoa”: Tay còn lại đưa ra và làm như tay kia (trẻ thực hiện 2,3 lần câu 2, thực hiện câu 1,2)

+ “Mẹ khen…tay thơm”: Vỗ tay 2 bên má và đưa lên mũi ngửi (trẻ thực hiện 2,3 lần câu 3.   

+ “Mẹ khen…tay ngoan”: Vỗ tay hai bên và vòng tay trước ngực (trẻ thực hiện 2,3 lần câu 4, thực hiện câu 3,4)

- Cả lớp thực hiện cả bài.

* HĐ 2:

- Chia nhóm bạn trai, bạn gái thực hiện.

- Nhóm nhỏ, cá nhân thực hiện.

- Kết thúc: Trẻ vừa hát vừa vận động minh họa bài hát “Tay thơm tay ngoan”.

